	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BA CHẼ


	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: ĐỊA LÝ 6
(Thời gian làm bài: 45 phút )

Không kể thời gian giao đề


	          Cấp độ

Tên 

Chủ đề 

(nội dung)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Tỉ lệ bản đồ, kinh tuyến, vĩ tuyến
	Vĩ tuyến nhỏ nhất trên bề mặt Quả Địa Cầu
	
	Tính đước số kinh tuyến trên quả địa cầu
	
	Tỉ lệ bản đồ
	
	
	

	Số câu:3

Số điểm:0,75đ
Tỉ lệ: 7,5 %
	 1 

0,25 đ

2,5%
	
	1

0,25 đ

2,5%
	
	 1

0,25 đ

2,5%
	
	
	

	Các vận động của Trái Đất và hệ quả
	Đặc điểm và hệ quả các vận động của TĐ
	
	
	
	Tính giờ trên Trái Đất
	
	
	Tính giờ trên Trái Đất

	Số câu:7
Số điểm2,5 đ
Tỉ lệ: 25 %
	4
1 đ

10%
	
	
	
	2
0,5 đ

5%
	
	
	1

2đ
20%

	Cấu tạo bên trong Trái Đất

	Đặc điểm của các lớp bên trong TĐ
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 1
Số điểm: 0,25

Tỉ lệ: 2,5%
	1
 0,25

2,5%
	
	
	
	
	
	
	

	Địa hình bề mặt Trái Đất
	Kết quả, tác động của nội lực lên địa hình bề mặt TĐ
	
	
	Giải thích  nội lực và nội lực là 2 lực đối nghịch nhau. Kể tên các lục địa và đại dg 
	
	
	
	

	Số câu: 4
Số điểm: 5.5

Tỉ lệ: 55%
	2
 0,5đ
5%
	
	
	2
5đ
50%
	
	
	
	

	TSC: 15
TSĐ:10

Tỉ lệ: 100%
	8
2đ
20%
	3
5,25đ
52,5%
	4
2,75đ
27,5%


	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BA CHẼ


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: ĐỊA LÝ 6
(Thời gian làm bài: 45 phút )

Không kể thời gian giao đề


                                       
MÔN: Địa lí 6

Thời gian làm bài: 45 phút

(Không kể thời gian giao đề)


A. Phần trắc nghiệm: (3điểm) 

Chọn phương án  đúng nhất  trong các câu sau:
Câu 1: Thời gian Trái Đất quanh hết một vòng quanh Mặt Trời là
a. 24h.





c. 365 ngày 6h. 

b. 6h.






d. 366 ngày.

Câu 2: Trái Đất tự quay quanh trục sinh ra hệ quả nào sau đây.

a. Ngày và đêm



c. Hiện tượng mùa




b. Sự luân phiên ngày và đêm 

d. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo vĩ độ

Câu 3: Lớp nào của Trái Đất có trạng thái từ quánh dẻo đến lỏng?

a. Lớp vỏ Trái Đất



c. Lớp lõi

b. Lớp trung gian




d. Lớp nhân

Câu 4: Nội lực làm nén ép, đứt gãy các lớp đất đá hoặc đẩy vật chất ra ngoài sinh ra hiện tượng gì?

a. Bão





c. Sạt lở đất

b. Lũ quét, lũ ống




d.  Núi lửa, động đất

Câu 5:  Ngày 22/12 được gọi là ngày
a. Hạ chí





c. Xuân phân
b. Đông chí





d.  Thu phân
Câu 6:  Nếu giờ quốc tế là 5 giờ thì tại thời điểm đó ở Việt Nam là

a. 12 giờ.

b. 13 giờ.

c. 14 giờ.

d. 15 giờ.

Câu 7: Khi chuyển động quanh Mặt Trời, trục Trái Đất

a. luôn nghiêng về một hướng.

b. nghiêng và đổi hướng.

c. luôn thẳng đứng.

d. lúc ngả bên này, lúc ngả bên kia.

Câu 8:  Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất là
a. Tạo ra các uốn nếp


c. Làm cho địa hình gồ ghề
b. Tạo ra các đứt gãy


d.  San bằng, hạ thấp địa hình.
Câu 9: Trên  bản đồ có tỉ lệ là 1: 200.000, khoảng cách từ Hà Nội  đến Hải Phòng  đo được 6 cm. Hỏi trên thực tế khoảng cách đó là bao nhiêu km?

A.10 km.            B. 12km.               C. 14 km.                 D. 16 km.

Câu 10: Trên Quả Địa Cầu, nếu cứ cách 10 ta vẽ 1 kinh tuyến thì có tất cả bao nhiêu kinh tuyến?

A. 360 kinh tuyến                      B. 361 kinh tuyến      

C. 36  kinh tuyến                       D. 180 kinh tuyến

Câu 11: Vĩ tuyến nhỏ nhất trên bề mặt Quả Địa Cầu?



A. Đường xích đạo        

B. Vĩ tuyến 600        

 
C. Vĩ tuyến gốc       


D. Vĩ tuyễn 900

Câu 12: Một trận đấu bóng đá diễn ra ở nước Anh (khu vực giờ số 0) lúc 14 giờ chiều. Vậy ở Việt Nam (khu vực giờ số 7) xem trận đấu đó lúc mấy giờ ?
A. 14 giờ

 B. 17 giờ
C. 21 giờ

    D. 24 giờ.

B. TỰ LUẬN: (7 điểm)




Câu 1: (4 điểm)

Tại sao nói nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau? Núi lửa đã gây ra nhiều tác hại đối với con người nhưng tại sao quanh các núi lửa vẫn có dân cư sinh sống?

Câu 2 (2 điểm) 

Tính ngày và giờ tương ứng tại các địa điểm theo giờ của địa điểm cho sẵn để hoàn thành bảng sau:

	Địa điểm

(múi giờ)
	New York

(19)
	Hà Nội

(7)
	Sydney 
(10)

	Giờ
	
	6 h
	

	Ngày
	
	29/11
	


Câu 3 (1 điểm)

Kể tên các lục địa và các đại dương lớn trên thế giới?
..................................Hết...................................

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BA CHẼ


	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 

HỌC KÌ I

Môn: ĐỊA LÝ 6
(Thời gian làm bài: 45 phút )

Không kể thời gian giao đề


MÔN: Địa lí 6

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng 0,25đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	c
	b
	b
	d
	b
	a
	a
	d
	b
	d
	d
	c


II. Tự luận (7 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	 1

4,0đ


	* Nội lực và ngoại lực là 2 lực đối nghịch nhau vì:

Nội lực

Ngoại lực

Nguồn gốc

Sinh ra bên trong Trái Đất

Sinh ra bên ngoài trên bề mặt Trái Đất

Biểu hiện

Nén ép, uốn nếp các lớp đá

Phong hóa, xâm thực đất đá

Tác động

Gồ ghề địa hình

San bằng, hạ thấp địa hình

Kết quả

Hình thành núi, thung lũng,…

Hình thành đồng bằng, hang động…

Núi lửa đã gây ra nhiều tác hại cho con người nhưng xung quanh núi lửa vẫn có con người sinh sống vì: macma của núi lửa khi phun trào tạo thành dung nham khi nguội tạo thành đất đỏ bazan màu mỡ có giá trị trong nông nghiệp, những khu vực có núi lửa phun trào có phong cảnh đẹp, nhiều tài nguyên khoáng sản.
	0,5

0,5

0,5

0,5

2

	2

2,0đ
	Địa điểm

(múi giờ)

New York

(19)

Hà Nội

(7)

Sydney 
(10)

Giờ

18h

6 h

9 h

Ngày

28/11

29/11

29/11


	1 địa điểm đúng: 0,5

	3
1,0đ
	- 6 lục địa là: Lục địa Á – Âu, Phi, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Ôxtrâylia, Nam Cực.

- 4 đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương
	0,5đ
0,5đ
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SBD:...................


Chữ ký của GT 1:











